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BẢNG GIÁ DỊCH
VỤ
PRICE LIST

Số PC-bang-gia-sua-laptop-20260923 ·
23/09/2026

Xem lại/tải Phiếu Thanh Toán sau khi thanh toán —

quét mã cuối trang.

BẢNG TÓM TẮT DỊCH VỤ / SUMMARY OF SERVICES

STT
NO.

DỊCH VỤ ĐÃ CHỌN
SELECTED SERVICES

SỐ
LƯỢNG

QTY

ĐƠN VỊ
UNIT

ĐƠN GIÁ
UNIT PRICE

THÀNH TIỀN
AMOUNT

1 Vệ sinh, tra keo tản nhiệt laptop 1 Máy 150,000 đ 150,000 đ

2 Cài Windows bản quyền + driver 1 Máy 200,000 đ 200,000 đ

3 Diệt virus, tối ưu tốc độ máy 1 Máy 150,000 đ 150,000 đ

4 Thay bàn phím laptop 1 Máy 350,000 đ 350,000 đ

5 Thay màn hình laptop 1 Máy 1,200,000 đ 1,200,000 đ

6 Thay pin laptop chính hãng 1 Máy 900,000 đ 900,000 đ

7 Nâng cấp SSD (công lắp đặt) 1 Máy 250,000 đ 250,000 đ

8 Nâng cấp RAM laptop 1 Máy 150,000 đ 150,000 đ

9 Sửa laptop không lên nguồn 1 Máy 300,000 đ 300,000 đ

10 Sửa bản lề laptop lỏng/gãy 1 Máy 300,000 đ 300,000 đ

11 Thay quạt tản nhiệt laptop 1 Máy 300,000 đ 300,000 đ

12 Xử lý laptop bị vào nước 1 Máy 400,000 đ 400,000 đ

13 Sửa loa laptop mất tiếng/rè 1 Máy 200,000 đ 200,000 đ

14 Sửa lỗi sạc không vào pin 1 Máy 250,000 đ 250,000 đ

15 Thay cáp màn hình laptop 1 Máy 300,000 đ 300,000 đ

16 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop lỗi nhẹ 1 Máy 500,000 đ 500,000 đ

Tạm tính / Subtotal 5,900,000 đ

Thuế VAT (8%) / VAT 472,000 đ

Tổng cộng (đã gồm VAT) / Total (incl. VAT) 6,372,000 đ

CAM KẾT DỊCH VỤ / OUR COMMITMENT

Có bảo hành Hỗ trợ từ xa Xuất hóa đơn VAT 8% Giá minh bạch Kỹ thuật viên chuyên nghiệp Hỗ trợ 24/7 nhanh chóng
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Số phiếu / Ref No.: PC-bang-gia-sua-laptop-20260923

Quét mã xem bảng giá đầy đủ
Scan for full price list

i Báo giá có giá trị tham khảo trong 15 ngày kể từ ngày lập. Giá thực tế có thể thay đổi tùy tình trạng máy — chỉ tính phí phát sinh khi
khách hàng xác nhận trước.
This quotation is valid for reference within 15 days from the issue date. Actual price may vary depending on device condition —

additional charges only apply with prior customer confirmation.
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